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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Tại Trung Quốc, giá gừng, cải thảo giảm; giá lê, thanh long, tỏi, chuối 

tăng so với tuần trước, cụ thể: 

• Giá lê trung bình đạt 16.470 đồng/kg, tăng 27 đồng/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 18.099 đồng/kg, giảm 6.620 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 29.864 đồng/kg, tăng 2.760 đồng/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 26.787 đồng/kg, tăng 44 đồng/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 32.699 đồng/kg, tăng 24 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá cải thảo trung bình đạt 7.873 đồng/kg, giảm 1.794 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 18/11-24/11: 1 CNY= 3.619,82 VNĐ) 
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❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá gừng, cải thảo giảm; giá 

lê, thanh long, tỏi, chuối tăng 

so với tuần trước; 

❖ Giá gừng tại Trung Quốc 

giảm, nhiều vùng sản xuất 

đang đối mặt với tình trạng 

không bán được hàng; 

❖ Giá rau Trung Quốc tăng lên 

sau thời tiết bất lợi tại các 

vùng sản xuất chính; 

❖ Hải Nam, Trung Quốc sẽ trở 

thành nhà cung cấp quốc tế 

lớn cho các sản phẩm dừa 

vào năm 2025; 

❖ Xuất khẩu chuối của 

Philippines sang Nhật Bản 

trong 8 tháng đầu năm 2021 

đã giảm 40,3% so với kỳ năm 

ngoái; 

❖ Khối lượng xuất khẩu chuối 

của Panama trong năm 2021 

dự báo tăng khoảng 7% so 

với cùng kỳ năm ngoái; 

❖ Sản lượng xuất khẩu anh 

đào tươi Chile niên vụ 

2021/22 dự báo tăng 9,8% so 

với niên vụ trước; 

ĐIỂM TIN 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,9

Trung Quốc 

Theo người sản xuất gừng Trung Quốc, hiện nay 

giá gừng rất thấp nhưng vẫn không bán được 

hàng. Nguyên nhân là: (i) giá gừng năm 2020 của 

Trung Quốc tăng vọt lên mức 10 CNY/kg (khoảng 

36.198 đồng/kg) khiến nhiều người dân mở rộng 

diện tích trồng gừng, làm cung vượt cầu; (ii) mưa 

liên tục tại các vùng sản xuất chính đã gây ngập 

hầm chứa gừng của một số nhà sản xuất, họ 

không có khả năng dự trữ, kho lạnh thuê ngoài 

cũng dần bão hòa nên gừng tươi trên thị trường 

đang dư thừa. [2] 

Trong tháng 10 và tháng 11, giá bắp cải, rau diếp 

và hành tây tại Trung Quốc đã tăng đáng kể và 

tiếp tục đi lên. Giá bắp cải tăng 27% so với cùng 

kỳ và 36% so với tháng 10 lên mức 3,93 CNY/kg 

(khoảng 14.226 đồng/kg); giá rau diếp và hành 

lần lượt tăng 26% và 7% so với tháng 10, lên 6,41 

CNY/kg (khoảng 23.203 đồng/kg) và 2,79 CNY/kg 

(khoảng 10.099 đồng/kg). Thời tiết bất lợi ở miền 

Bắc Trung Quốc trong quá trình gieo hạt và thu 

hoạch dẫn đến chất lượng giảm và sản lượng 

nhiều loại rau giảm. [3] 

Theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). 

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch biến Hải Nam 

thành nhà cung cấp quốc tế lớn cho sản phẩm 

dừa vào năm 2025. Theo đó, Hải Nam sẽ hình 

thành một cụm các doanh nghiệp công nghiệp lớn 

chuyên chế biến dừa trong vài năm tới. Ngành 

công nghiệp dừa địa phương dự kiến sẽ có tổng 

sản phẩm hàng năm hơn 23 tỷ CNY (khoảng 3,6 

tỷ USD) vào năm 2025. [4] 

Philippines  

Các nhà xuất khẩu chuối của Philippines đang đề 

xuất chính phủ của họ đàm phán với các nhà bán 

lẻ Nhật Bản để tăng giá chuối, nhằm bù đắp chi 

phí sản xuất tăng cao và duy trì tỷ suất lợi nhuận 

của người trồng chuối địa phương. Theo số liệu 

thống kê, xuất khẩu chuối của Philippines sang 

Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2021 đã giảm 

40,3% xuống 309,470 triệu USD từ mức 518,062 

triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.  [5] 

Panama 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Chăn nuôi 

Panama, khối lượng xuất khẩu chuối của Panama 

trong năm 2021 dự báo tăng khoảng 7% so với 

cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 21 triệu hộp 

(khoảng 38.100 tấn). Thị trường xuất khẩu chính 

là Hà Lan, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hồng Kông, 

New Zealand, Ý và Trung Quốc. [6] 

Chile 

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu trái cây Chile 

(ASOEX) dự báo, sản lượng xuất khẩu anh đào 

tươi Chile niên vụ 2021/22 sẽ tăng 9,8% so với 

niên vụ trước, đạt 387.268 tấn. Trung Quốc vẫn 

là thị trường xuất khẩu chính của quả anh đào 

tươi Chile. [7] 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/article/9374733/gin

ger-prices-fall-and-many-producing-areas-are-

facing-slow-sales/ 

[3]:https://www.freshplaza.com/article/9374121/chi

nese-vegetable-prices-up-after-adverse-weather-

in-key-producing-regions/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/article/9374120/hai

nan-to-become-major-international-supplier-for-

coconut-products-by-2025/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/article/9374557/filipi

no-banana-exporters-hope-for-price-hike-in-japan/ 

[6]:https://guojiguoshu.com/article/7089 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/7087 

 

[8]:  

https://www.freshplaza.com/article/9374733/ginger-prices-fall-and-many-producing-areas-are-facing-slow-sales/
https://www.freshplaza.com/article/9374733/ginger-prices-fall-and-many-producing-areas-are-facing-slow-sales/
https://www.freshplaza.com/article/9374733/ginger-prices-fall-and-many-producing-areas-are-facing-slow-sales/
https://www.freshplaza.com/article/9374121/chinese-vegetable-prices-up-after-adverse-weather-in-key-producing-regions/
https://www.freshplaza.com/article/9374121/chinese-vegetable-prices-up-after-adverse-weather-in-key-producing-regions/
https://www.freshplaza.com/article/9374121/chinese-vegetable-prices-up-after-adverse-weather-in-key-producing-regions/
https://www.freshplaza.com/article/9374120/hainan-to-become-major-international-supplier-for-coconut-products-by-2025/
https://www.freshplaza.com/article/9374120/hainan-to-become-major-international-supplier-for-coconut-products-by-2025/
https://www.freshplaza.com/article/9374120/hainan-to-become-major-international-supplier-for-coconut-products-by-2025/
https://www.freshplaza.com/article/9374557/filipino-banana-exporters-hope-for-price-hike-in-japan/
https://www.freshplaza.com/article/9374557/filipino-banana-exporters-hope-for-price-hike-in-japan/
https://guojiguoshu.com/article/7089
https://guojiguoshu.com/article/7087
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.333 đồng/kg, giảm 2.083 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 13.500 đồng/kg, giảm 333 đồng/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 10.750 đồng/kg, tăng 250 đồng/kg so 

với tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng cơm vàng hạt lép trung bình đạt 64.833 đồng/kg, tăng 

167 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 12.000 đồng/kg, tăng 2.500 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá bí đao trung bình đạt 17.222 đồng/kg, giảm 556 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng 

(ĐBSH) tổ chức Diễn đàn trực tuyến Kết nối tiêu thụ rau vụ đông các 

tỉnh ĐBSH vào ngày 20/11/2021. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Trần Thanh Nam, vụ Đông là vụ quan trọng nhất của các tỉnh 

ĐBSH với sản lượng xấp xỉ 2 triệu tấn, chủ yếu là cây ngắn ngày. Để 

người tiêu dùng được thụ hưởng những sản phẩm chất lượng, người 

sản xuất được hưởng thành quả xứng đáng, cần xây dựng chương 

trình kết nối nông sản an toàn tới các trang trại, doanh nghiệp chế 

biến, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các khu công nghiệp. [2]
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❖ Giá cà chua, xoài Cát Chu, 

bí đao giảm; giá dưa hấu, 

sầu riêng cơm vàng hạt lép, 

thanh long ruột trắng tăng 

so với tuần trước;  

❖ Ban chỉ đạo Phát triển thị 

trường nông sản, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức 

diễn đàn Kết nối tiêu thụ 

rau vụ Đông các tỉnh Đồng 

bằng sông Hồng vào ngày 

20/11/2021; 

❖ Giá chuối xuất khẩu tăng 

gấp đôi so với 2 tháng 

trước; 

❖ Hà Tĩnh thu hồi chứng nhận 

5 sản phẩm OCOP, trong đó 

có sản phẩm cam Nhật 

Quang Thượng Lộc; 

❖ Thúc đẩy sản xuất vụ Đông 

để tận dụng cơ hội thị 

trường; 

❖ Nông dân tỉnh Bình Thuận 

kỳ vọng thanh long vụ Tết; 

❖ Cơ quan quản lý Kiểm 

nghiệm phòng dịch Đài 

Loan (BAPHIQ) lưu ý: tất cả 

hàng hóa là thực vật và sản 

phẩm từ thực vật của Việt 

Nam xuất khẩu vào Đài 

Loan đều phải kèm theo 

Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật do Cơ quan kiểm 

dịch thực vật Việt Nam cấp; 

ĐIỂM TIN 
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Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất 

khẩu rau quả tháng 10/2021 đạt 241,4 triệu USD, 

đưa giá trị xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm 

2021 đạt 2,99 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ 

năm 2020. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu rau quả 

trong tháng 10/2021 đạt 127,3 triệu USD, đưa giá 

trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 1,2 tỷ USD, 

tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020. [3]   

Giá chuối xuất khẩu tại Đồng Nai hiện ở mức 

11.000 - 12.500 đồng/kg, tăng gấp đôi so với cách 

đây hai tháng. Theo người sản xuất, đây là giá 

chuối cao nhất từ đầu năm đến giờ. Nguyên nhân 

được cho là do các quốc gia tăng thu mua chuối để 

phục vụ cho dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 

sắp tới. Đặc biệt đối với Trung Quốc, sau giãn cách 

xã hội, quốc gia này tăng mua để phục vụ chế biến 

nên giá tăng nhanh. [4] 

Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc thu hồi 

chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP do vi 

phạm các quy định về Quy chế quản lý sản phẩm 

tham gia Chương trình OCOP. Sản phẩm cam 

Nhật Quang Thượng Lộc của Công ty TNHH 

Thương mại và Du lịch Nhật Quang (xã Thượng 

Lộc, huyện Can Lộc) bị thu hồi chứng nhận sản 

phẩm OCOP do chủ cơ sở đã chuyển nhượng hạ 

tầng sản xuất (trang trại) cho người khác và 

thương hiệu sản phẩm cam Nhật Quang Thượng 

Lộc đã không còn xuất hiện trên thị trường. [5] 

Theo Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT cho biết, giá rau đang ở mức cao, có thị 

trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, 

do vậy các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo gieo 

trồng cây vụ đông đảm bảo kế hoạch. Địa phương 

đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại cây có 

hợp đồng tiêu thụ, đầu ra ổn định và cho hiệu quả 

kinh tế cao; đối với các loại rau ăn lá, hướng dẫn 

nông dân trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện 

tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh 

tế, v.v. [6] 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận, 

do dịch bệnh, việc xuất khẩu thanh long sang 

Trung Quốc đang bị thắt chặt, năng lực thông quan 

mỗi ngày có hạn, thường xảy ra tình trạng tồn đọng 

gây ảnh hưởng đến tâm lý chung của người sản 

xuất và doanh nghiệp xuất khẩu thanh long. Tuy 

nhiên, người dân trồng thanh long ở Bình Thuận 

vẫn kỳ vọng vụ thu hoạch cuối năm sẽ được mùa, 

được giá để vơi bớt khó khăn. Hiện tại, nhiều nhà 

vườn tại Bình Thuậnđã bắt đầu mùa chong đèn 

nghịch vụ đón đầu thị trường Tết Nhâm Dần 2022. 

[7] 

Mới đây Cơ quan quản lý Kiểm nghiệm phòng dịch 

Đài Loan (BAPHIQ) đã có văn bản gửi tới Văn 

phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

(VECO) thông báo về 35 lô hàng thực vật và sản 

phẩm thực vật của Việt Nam xuất khẩu vào Đài 

loan không đạt yêu cầu về quy định kiểm dịch, bao 

gồm hạt giống, hoa tươi, bắp cải, bí ngô, rau diếp, 

súp lơ, rau chân vịt, sầu riêng, cà phê v.v. được 

xuất khẩu vào Đài Loan trong giai đoạn từ 9/2020-

9/2021. Trong đó, BAPHIQ đã phát hiện đã có tới 

22/35 lô hàng rau tươi và hạt giống khi nhập khẩu 

không đi kèm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài 

Bắc (VECO), tất cả hàng hóa là thực vật và sản 

phẩm từ thực vật xuất khẩu vào Đài Loan đều cần 

đi kèm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cơ 

quan kiểm dịch thực vật Việt Nam cấp. [8] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]: https://bnews.vn/ket-noi-tieu-thu-rau-vu-dong-

cac-tinh-dong-bang-song-hong/221749.html 

[3]:ttps://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQ

uan/SoLieuDinhKy.aspx?Group=S%E1%BB%91

%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k

%C3%AA 

[4]:https://www.tintucnongnghiep.com/2021/11/ch

uoi-xuat-khau-tang-gia-gap-oi.html 

[5]:https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-

nuoc/ha-tinh-thu-hoi-chung-nhan-5-san-pham-

ocop.html 
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Trang 5 
 

TUẦN 46 (15.11.2021 – 19.11.2021) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Cà chua        22.417       20.333        (2.083) 

Hà Nội        26.667       23.333        (3.333) 

Sơn La        25.000       25.000                -    

Tiền Giang        12.000       11.000        (1.000) 

Cà Mau        26.000       22.000        (4.000) 

Xoài cát chu        13.833       13.500           (333) 

An Giang        10.000       10.000                -    

Đồng Tháp        14.000       13.000        (1.000) 

Tiền Giang  Hết hàng   Hết hàng   -  

Vĩnh Long        17.500       17.500                -    

Dưa hấu         10.500       10.750             250  

Bến Tre          9.000       10.000          1.000  

Cần Thơ          6.500         9.000          2.500  

Đồng Tháp        13.000       13.000   -  

Hà Nội        25.000       25.000                -    

Hậu Giang          5.000         4.000        (1.000) 

Long An          9.000         8.500           (500) 

Tiền Giang          7.000         7.000                -    

Vĩnh Long          9.500         9.500                -    

Sầu riêng cơm vàng hạt lép        64.667       64.833             167  

Bến Tre        65.000       65.000                -    

Cần Thơ        67.000       66.000        (1.000) 

Vĩnh Long        62.000       63.500          1.500  

Thanh long ruột trắng          9.500       12.000          2.500  

Long An          4.500         9.500          5.000  

Vĩnh Long        14.500       14.500                -    

Bí đao        17.778       17.222           (556) 

Cần Thơ        16.000       16.000                -    

Hà Nội        19.333       17.667        (1.667) 

Sơn La        18.000       18.000                -    

 


